
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC SINH HOẠT
Số........../HĐDVCNSH
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

Căn cứ vào khả năng cung cấp nước của Công ty Cổ phần nước sinh hoạt Thống Nhất và nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng;

Hôm nay, ngày……tháng.……năm ….....    tại ……………………………… chúng tôi gồm:

I. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (gọi tắt là Bên A): 
      Công ty Cổ phần nước sinh hoạt Thống Nhất 

     Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………..
Đại diện: …………………………………….Chức vụ: ……………………………..
Điện thoại:………………………
            
Di động: 
Fax……………………Email………..………….…..............................................................
   Tài khoản số: …………………………………………..tại Ngân hàng ………………….
Mã số thuế: ……………………………………….
II. KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC  (gọi tắt là Bên B): …………………………………...
Người đại diện:…………......…………………………………………………………….......
Số hộ khẩu/ Các giấy tờ pháp lý nếu là cơ quan:……………………………………………..
Nơi thường trú:…………………………………………………………………….................
Địa chỉ mua nước:…………………………………………………………………………....
Số điện thoại: ………………………… Fax……………………Email………..………….…

Tài khoản số: ……………………………………Tại ………………………….....................
Mã số thuế: …………………………….……………………………………………
Hai bên cùng nhau thỏa thuận ký Hợp đồng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt với các điều khoản và nội dung sau:

Điều 1: Mục đích sử dụng

Hai bên đồng ý mua, bán sử dụng nước sạch với khối lượng được xác định theo chỉ số trên đồng hồ đo nước vào mục đích sinh hoạt.
Điều 2: Tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ

2.1. Tiêu chuẩn
2.1.1. Đường ống dẫn đến khách hàng tiêu thụ, đầu nối, các loại van và các phụ trợ khác phải phù hợp và đạt tiêu chuẩn của Việt Nam.

2.1.2. Thiết bị đo đếm nước phải phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam và được các cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, kiểm chuẩn và niêm phong.

2.2. Chất lượng dịch vụ
2.2.1. Chất lượng nước sạch: Bên A đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch liên tục với chất lượng theo các quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế quy định. 

2.2.2. Khối lượng: Khối lượng nước sạch bên A bán cho bên B theo nhu cầu sử dụng của bên B và phù hợp với điều kiện cấp nước của bên A, được xác định qua đồng hồ đo nước, đơn vị tính mét khối (m3).

Điều 3: Giá bán nước sạch
Giá bán nước sạch cho mục đích sinh hoạt được thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt.
Điều 4: Phương thức ghi chỉ số của đồng hồ đo nước
4.1. Bên A sẽ ghi chỉ số đồng hồ đo nước và thu tiền nước theo chu kỳ: 01 tháng/01 lần;

4.2. Trường hợp đồng hồ nước bị ngừng hoạt động, thì khối lượng nước trong kỳ được tính bằng trung bình 03 kỳ liên tiếp trước đó khi đồng hồ đo nước hoạt động bình thường.
Điều 5: Phương thức thanh toán tiền nước 

5.1. Bên B thanh toán cho Bên A số tiền bằng khối lượng nước tiêu thụ hàng tháng thể hiện trên chỉ số đồng hồ đo nước đã được lắp đặt nhân (x) với giá nước đã được công bố;

5.2. Bên B thanh toán cho Bên A theo hóa đơn tiền nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, định kỳ 1 tháng 1 lần tại địa điểm thu của Bên A; 
5.3. Thời hạn thanh toán: Không quá 07 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu khách hàng sử dụng nước chậm trả tiền nước quá 01 tháng so với thời hạn thanh toán được quy định trong hợp đồng thì phải trả cả tiền lãi của khoản tiền chậm trả cho đơn vị cấp nước. Lãi suất của số tiền chậm trả không vượt quá lãi suất cho vay cao nhất của ngân hàng mà bên A có trong hợp đồng tại thời điểm thanh toán;
5.4. Trường hợp có sai sót về số liệu, giá bán thì bên B thông báo cho bên A để hai bên giải quyết trước ngày phát hành hóa đơn của tháng liền kề.
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A
6.1. Bên A có các quyền sau
6.1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh cấp nước theo quy định của Nhà nước, được phép bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị cấp nước, đường ống và đồng hồ đo nước; 

6.1.2. Được phép kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nước, cụm đấu nối đồng hồ và được Bên B bồi thường thiệt hại do Bên B gây ra theo quy định của pháp luật và của bên A;

6.1.3. Được tháo cụm đồng hồ đã lắp đặt cho Bên B để kiểm tra kỹ thuật, quản lý trong thời gian giải quyết nội dung vi phạm;

6.1.4. Được thu tiền phí dịch chuyển cụm đồng hồ do Bên B đề nghị, mức thu căn cứ vào các chi phí thực tế;

6.1.5. Được đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu Bên B sử dụng đấu nối nước sai quy định hoặc vi phạm các điều khoản của Hợp đồng mà Bên B không phối hợp xử lý vi phạm. 

6.2. Bên A có các nghĩa vụ sau
6.2.1. Có nghĩa vụ cấp nước sạch sinh hoạt cho Bên B, thời gian: 24/24h;

6.2.2. Tuân thủ các quy định của Nhà nước về vận hành hệ thống cấp nước;

6.2.3. Xử lý sự cố, khôi phục việc cấp nước trong phạm vi Bên A quản lý;

6.2.4. Đầu tư lắp đặt đường ống đến điểm đấu nối bao gồm cả đồng hồ nước cho khách hàng sử dụng nước, trừ trường hợp có các thoả thuận khác;
6.2.5. Bảo đảm dịch vụ cung cấp nước cho khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, dịch vụ  theo quy định của Nhà nước;

6.2.6. Thông báo cho Bên B chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày ngừng cung cấp dịch vụ để sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng định kỳ Hệ thống cấp nước bằng thông báo trực tiếp hoặc trên các phương tiện truyền thông công cộng.
6.2.7. Niêm yết công khai hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung, giá dịch vụ tại địa điểm giao dịch, dành thời gian hợp lý để người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng trước khi ký;
6.2.8. Tiếp nhận và có biện pháp giải quyết kịp thời khi Bên B thông báo, thắc mắc, khiếu nại các sự cố về chất lượng nước, áp lực nước hoặc Đồng Hồ Đo Nước; Bên A có trách nhiệm tiếp nhận các ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo của khách hàng sử dụng nước về các sự cố, chất lượng dịch vụ, hành vi phá hoại, tiêu cực có liên quan đến hoạt động cấp nước trên địa bàn. Mọi thông tin gửi đến địa chỉ của bên A hoặc liên hệ số điện thoại của bên A nêu tại mục I ở trên.
Khi nhận được yêu cầu/khiếu nại của Bên B về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp nước của Bên A theo Hợp Đồng này, Bên A có trách nhiệm tiến hành giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của Bên B trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu/khiếu nại. Trường hợp hai Bên không thống nhất được phương án giải quyết, một trong hai Bên có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền can thiệp giải quyết theo quy định của pháp luật. Để làm rõ, trong thời gian chờ giải quyết yêu cầu/khiếu nại như được quy định tại Điều này, Bên B vẫn phải thanh toán tiền nước và Bên A không được ngừng dịch vụ cấp nước;
6.2.9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

7.1 Bên B có các quyền sau
7.1.1. Được cung cấp đầy đủ, kịp thời về khối lượng, đảm bảo về chất lượng dịch vụ;

7.1.2. Được yêu cầu Bên A khôi phục kịp thời việc cấp nước khi có sự cố; 

7.1.3. Được Bên A cung cấp hoặc giới thiệu thông tin về hoạt động cấp nước của Bên A;

7.1.4. Được yêu cầu Bên A kiểm tra chất lượng dịch vụ, đường ống, tính chính xác của đồng hồ đo nước khi phát hiện có sự cố hoặc sai sót;

7.1.5. Được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về dịch vụ cấp nước của Bên A.

7.2 Bên B có các nghĩa vụ sau
7.2.1. Thanh toán tiền nước, các loại phí theo quy định, đúng thời hạn theo hoá đơn hàng tháng do bên A phát hành;
7.2.2. Sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích đã đăng ký. Khi có thay đổi về mục đích sử dụng nước thì phải thông báo cho bên A để áp lại giá theo qui định;
7.2.3. Thông báo kịp thời cho bên A khi phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, mất an toàn cho người và tài sản;
7.2.4. Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên bên A thực hiện việc ghi, đọc đồng hồ, thu tiền nước, kiểm tra việc sử dụng nước sạch, sửa chữa và bảo dưỡng mạng cấp nước;
7.2.5. Chỉ được lấy nước sạch qua đồng hồ được bên A lắp đặt, không được gian lận bằng bất cứ hình thức nào;
7.2.6. Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng nước sạch, bảo vệ đồng hồ đo nước, hệ thống ống dẫn nước từ họng cấp nước về đến nơi sử dụng. Trường hợp đồng hồ đo nước bị mất hoặc bị hư hỏng như: đứt kẹp chì, vỡ, cháy mặt kính, kẹt kim đồng hồ... phải báo cho bên A sửa chữa thay thế kịp thời;
7.2.7. Khi không sử dụng nước sạch thì bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A trước 10 ngày để làm các thủ tục: ngừng cấp nước, thanh toán công nợ, thanh lý hợp đồng;
7.2.8. Không được xây dựng các công trình đè lên đường ống cấp nước. Nếu đường ống cấp nước nằm trong phạm vi xây dựng công trình thì bên B phải thông báo cho bên A có biện pháp di chuyển và bảo vệ kịp thời. Mọi chi phí bên B chịu trách nhiệm thanh toán;
7.2.9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Điều kiện tạm ngừng cấp nước trong các trường hợp sau
8.1. Do nguyên nhân khách quan như: mất điện, sự cố hệ thống ...;
8.2. Do yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
8.3. Bên B có yêu cầu vì các lý do hợp pháp như tạm vắng, tạm ngừng sử dụng nước trong một thời gian nhất định nhưng không chấm dứt hợp đồng mua bán nước sạch;

8.4. Bên A có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 5 tuần kể từ khi có thông báo về việc ngừng dịch vụ cấp nước;

- Nếu bên B  không thực hiện nghĩa vụ thanh toán do có lý do khách quan đã được thông báo trước cho đơn vị cấp nước về những lý do trên thì việc ngừng dịch vụ cấp nước sẽ được thực hiện sau 10 tuần kể từ khi có thông báo về việc ngừng dịch vụ cấp nước.
Điều 9: Sửa đổi hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng
9.1. Sửa đổi hợp đồng trong các trường hợp sau
9.1.1. Khi có mẫu Hợp đồng mới được sửa đổi, bổ sung  so với mẫu Hợp đồng đang thực hiện, Bên B có trách nhiệm thực hiện việc ký lại Hợp đồng với Bên A;

9.1.2. Trường hợp Bên B có thay đổi về mục đích sử dụng nước, người đứng tên trong Hợp đồng, v.v…, thì thông báo cho Bên A trước 15 ngày để cùng điều chỉnh hoặc ký lại Hợp đồng;

9.1.3. Trường hợp Bên B bàn giao bất động sản cho đối tượng khác như: Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng đất, nhà ở, thì phải chuyển giao cả quyền sử dụng đồng hồ nước. Khách hàng sử dụng nước tiếp theo phải ký lại Hợp đồng với Bên A;

9.1.4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

9.2. Chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau
9.2.1. Bên B không có nhu cầu sử dụng hoặc bên A không đủ điều kiện cấp nước;
9.2.2. Hệ thống cấp nước của bên B hoặc bên A bị giải toả, di rời theo quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền;
9.2.3. Một trong hai bên không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, vi phạm quy định quản lý và sử dụng nước, nghĩa vụ thanh toán tiền nước, các nghĩa vụ đã cam kết và những quy định hiện hành;
9.2.4. Hai bên thoả thuận thanh lý và chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 10: Bồi thường và xử lý vi phạm hợp đồng
10.1. Bên A có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên B trong các trường hợp sau
10.1.1. Bên A cung cấp nước sạch không đảm bảo chất lượng theo đúng chất lượng, số lượng đã cam kết làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người sử dụng nước sạch;
10.1.2. Bên A ghi sai chỉ số đồng hồ đo nước, tính sai hóa đơn tiền nước dẫn đến thu tiền nước nhiều hơn thực tế sử dụng của bên B thì bên A hoàn trả số tiền thu thừa bao gồm cả tiền lãi của khoản tiền thu thừa;
10.1.3. Khi đồng hồ đo nước có sai số không đúng theo Tiêu chuẩn Việt Nam thì Bên A phải thay đồng hồ đo nước cho Bên B và đồng thời hoàn trả số tiền nước đã thu tương ứng với sai số lượng nước chạy nhanh tính từ thời điểm lượng nước sử dụng tăng đột biến so với mức tiêu thụ bình quân trước đó trong kỳ hóa đơn gần nhất.
10.2. Bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A trong các trường hợp sau
10.2.1 Khi bên B yêu cầu tổ chức kiểm định độc lập xác định đồng hồ đo nước hoạt động theo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam thì bên B phải trả phí kiểm định;

10.2.2. Để mất, hỏng đồng hồ nước hoặc các thiết bị khác hỗ trợ cho việc cung cấp nước trong khu vực quản lý của mình, mức bồi thường bằng giá trị bù đắp lại phần đã mất, hỏng và chi phí để tái lập lại việc cung cấp nước theo quy định;
10.2.3. Sử dụng nước sai mục đích thỏa thuận, không đúng số hộ và số người đã đăng ký gây thiệt hại cho Bên A, mức bồi thường bằng khoản tiền chênh lệch giá trong thời gian vi phạm cộng với lãi suất của khoản tiền chênh lệch đó;
10.2.4. Có các hành vi trộm cắp nước sạch dưới mọi hình thức, ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải bồi thường thiệt hại cho Bên A, trong đó mức bồi thường giá trị lượng nước bị lấy cắp tính theo giá nước sạch cao nhất;
10.2.5 Lãi suất của khoản tiền tại điểm 10.1.2; 10.1.3; 10.2.3 bằng mức lãi suất tiền gửi cao nhất của ngân hàng mà Bên A có tài khoản ghi trong hợp đồng này tại thời điểm thanh toán;
10.2.6. Trường hợp thiệt hại xảy ra vì lý do bất khả kháng thì hai bên thương thảo thỏa thuận giải quyết. 
10.3. Xử lý vi phạm hợp đồng: Nếu xảy ra vi phạm hợp đồng thì tùy thuộc vào lỗi của bên vi phạm mà xác định mức độ bồi thường, xử phạt căn cứ theo hợp đồng, các quy định về cung cấp, sử dụng nước hiện hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 11: Các thỏa thuận khác

Việc Bên A ngừng cấp nước cho Bên B do vi phạm các điều khoản của hợp đồng và các vi phạm của pháp luật, sau khi Bên B đã khắc phục các lỗi vi phạm và có nhu cầu đấu nối lại thì Bên B chi trả mọi chi phí đóng mở nước theo quy định hiện hành.
Điều 12: Điều khoản chung      

12.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng và các quy định hiện hành của pháp luật về mua, bán sử dụng nước sinh hoạt;
12.2.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hoặc thay đổi, bổ sung nội dung đã ký thì phải thông báo cho bên kia trước 15 để cùng giải quyết;
12.3. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thay đổi, bổ sung, thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng./.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ và tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                , ngày    tháng     năm 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU,

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
Tổ chức, cá nhân kinh doanh: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ: 

Ngành nghề kinh doanh: 

Điện thoại : 
Người đại diện (ông, bà): Chức danh: 

Địa chỉ gmail: 
   I.Nội dung đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1.Đăng ký lần đầu: 
2.Áp dụng cho loại hàng hóa: 
3.Đối tượng áp dụng: 
4. Phạm vi áp dụng: 
5. Thời gian áp dụng: 
    II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:
1.Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;
2.Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

3.Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm đơn đăng ký này và không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4.Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh

CÔNG TY ………………..
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HỢP ĐỒNG


DỊCH VỤ CẤP NƯỚC SINH HOẠT
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                       Bên mua:....................................................................................        


                          Địa chỉ : .....................................................................................


Mã số khách hàng: ................................................................... 


Số đầu máy: ..............................................................................


Đồng hồ đo nước: .....................................................................
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